
Lời chào và cụm từ cơ bản bằng tiếng Ý
15 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Ciao A1
/ˈtʃao/

Xin chào A1–A2

2 Salve A1
/ˈsalve/

Xin chào A1–A2

3 Buongiorno A1
/bwɔnˈdʒorno/

Chào buổi sáng A1–A2

4 Buonasera A1
/bwɔnaˈsera/

Chào buổi tối A1–A2

5 Come va? A1
/ˈkome ˈva/

Mọi việc thế nào rồi? A1–A2

6 Arrivederci A1
/arriveˈdertʃi/

Tạm biệt A1–A2

7 Sì A1
/ˈsi/

Vâng A1–A2

8 No A1
/ˈnɔ/

Không A1–A2

9 Per favore A1
/per faˈvore/

Vui lòng A1–A2

10 Grazie A1
/ˈɡrattsje/

Cảm ơn A1–A2

11 Grazie mille A1
/ˈɡrattsje ˈmille/

Cảm ơn rất nhiều A1–A2

12 Prego A1
/ˈprɛɡo/

Không có gì A1–A2

13 Scusa A1
/ˈskuza/

Xin lỗi nhé A1–A2

14 Mi dispiace A1
/mi disˈpjatʃe/

Tôi xin lỗi A1–A2

15 Saluto A1
/saˈluto/
il · số nhiều i saluti

Lời chào A1–A2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/it/topic/148-loi-chao-va-cum-tu-co-ban
Italian Minute: https://apps.apple.com/app/id6749542639
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